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ĐỀ ĐẠT YÊU CẦU

                                                                                     Đề gồm 02 trang
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Thần Gió và Mặt Trời
        Một hôm thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo: “Chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!”
       Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp... Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra.
       Sau đó đến phiên Mặt Trời. Từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló rạng. Những tia nắng vàng tỏa khắp muôn nơi, làm người bộ hành cảm thấy rất ấm áp, thoải mái. Mặt Trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.                       
                                                                                     (Theo nguồn Internet) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm): 
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 5 và viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đó vào giấy làm bài thi (Ví dụ: Câu 0:A)                                                                                                                                                                                                                                                      
Câu 1: Câu chuyện trên thuộc thể loại gì?
  A. Truyện tiếu lâm                            		B. Truyện truyền thuyết               
  C. Truyện ngụ ngôn                         		D. Truyện cổ tích 
Câu 2: Ai là người kể chuyện?
A.Thần Gió, 
B. Người khách bộ hành
C. Mặt Trời
D. Người kể ngôi thứ ba 
Câu 3: Chỉ ra công dụng dấu chấm lửng trong câu văn sau?
       “Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp...”
  A. Thể hiện lời nói ngập ngừng, bỏ dở, ngắt quãng.
  B. Cho biết còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.                                                            
  C. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.
  D. Thể hiện sự bất ngờ, có sắc thái hài hước, châm biếm.          
Câu 4: Mục đích của cuộc tranh cãi giữa thần Gió và Mặt Trời là gì?
  A. Để xem ai đẹp hơn                                	B. Để xem ai có nhiều phép thuật hơn
  C. Để xem ai có nhiều bạn hơn                    D. Để xem ai là kẻ mạnh nhất                    
Câu 5: Tại sao gió càng lớn thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình?
  A. Vì người bộ hành không muốn giúp thần Gió.
  B. Vì người bộ hành muốn giữ ấm cơ thể, chống lại giá rét.
  C. Vì người bộ hành mạnh hơn thần Gió. 
  D. Vì người bộ hành muốn giúp Mặt Trời.
Câu 6: Phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau là:    
     Sau đó đến phiên Mặt Trời. Từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló rạng. 
  A. Phép thế                  			B. Phép nối 
  C. Phép lặp                  			D. Phép trái nghĩa                                  
Câu 7: Trạng ngữ của câu “Từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló dạng.” là trạng ngữ chỉ gì?
A. Trạng ngữ chỉ thời gian
B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
C. Trạng ngữ chỉ phương tiện
D. Trạng ngữ chỉ mục đích
Câu 8: Từ in đậm trong câu “Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy rất ấm áp, thoải mái.” là loại phó từ gì?
A. Phó từ chỉ khả năng
B. Phó từ chỉ mức độ
C. Phó từ chỉ phương hướng
D. Phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự
2. Trả lời các câu hỏi sau (2,0 điểm):
Câu 9 (1,0 điểm): Theo em, nhờ đâu Mặt Trời chiến thắng thần Gió?
Câu 10 (1,0 điểm): Từ câu chuyện, em rút ra những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?    
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Là người dân Nam Định, mỗi chúng ta ai cũng tự hào về cụm di tích Đền Trần gắn với “Hào khí Đông A” bất khuất trong lịch sử. Em hãy kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.
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9
	 Theo em, nhờ đâu Mặt Trời chiến thắng thần Gió?
	1,0


	
	
	Hs trả lời lí do phù hợp từ câu chuyện 
Gợi ý:
- Có trí thông minh, bình tĩnh, dịu dàng.
- Không kiêu căng, không nóng vội
…
- HS trả lời từ 2 lí do trở lên đúng, phù hợp 1,0 điểm
- HS trả lời 1 lí do  đúng, phù hợp 0,5 điểm
- HS  không trả lời trả lời, lí do không đúng 0,0 điểm
	

	
	



10
	Từ câu chuyện, em rút ra những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?    
	1,0

	
	
	* Gợi ý một số bài học có thể rút ra từ văn bản:
Từ câu chuyện, em rút ra những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?    
- Học sinh rút ra được những bài học cho mình từ câu chuyện có thể là các bài học:
+ Khiêm tốn
+ Luôn bình tĩnh khi xử lí tình huống.
+ Chỉ có lòng tốt và sự dịu dàng mới làm lay động nhanh nhất trái tim người khác. 
+ Dùng sức mạnh sẽ gây sự phản cảm, chống cự…
…
- HS trả lời từ 2 bài học trở  nên đúng, phù hợp 1,0 điểm
- HS trả lời 1 bài học đúng, phù hợp 0,5 điểm
- HS  không trả lời trả lời ,  không đúng 0,0 điểm 
	



PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Là người dân Nam Định, mỗi chúng ta ai cũng tự hào về cụm di tích Đền Trần gắn với “Hào khí Đông A” bất khuất trong lịch sử. Em hãy kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.
Rubric đánh giá bài viết:
	




1. Cấu trúc     
bài văn, liên kết; ngôi kể

	Mức 3
(0,75-1,0 điểm)   

	Mức 2
( 0, 5-0,75 điểm)  
	Mức 1
( 0, 25 điểm)

	Mức 0
    ( 0,0 điểm)

	
	- Bài văn đầy đủ 3 phần chặt chẽ, logic. 
- Thân  bài được tổ chức thành  nhiều đoạn văn;
- Ngôi kể nhất quán từ đầu đến cuối bài văn.
	- Bài viết đầy đủ 3 phần. 
- Thân bài tổ chức thành  nhiều đoạn văn;
- Ngôi kể nhất quán từ đầu đến cuối bài văn.

	- Bài viết đầy đủ 3 phần.  
- Thân bài trình bày thành 1 đoạn  văn; 
- Ngôi kể chưa nhất quán từ đầu đến cuối bài văn.              
	- Bài viết chưa có bố cục 3 phần; 
- Chưa có thân bài rõ ràng 
- Ngôi kể chưa rõ ràng, lộn xộn.


	



2. Nội dung kể


	1,5 điểm
	0,5 – 1,0 điểm
	0,75 điểm
	0,25 điểm﻿

	
	- Nội dung kể phong phú, hấp dẫn, thuyết phục; (Mở bài: giới thiệu về nhân vật và sự việc hoặc sự kiện liên quan đến nhân vật; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc liên quan..Có kết hợp miêu tả biểu cảm phù hợp; Nêu ý nghĩa của sự việc…Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc) 
 - Đúng chủ đề là kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết. 
	- Nội dung kể phong phú, hấp dẫn; (Mở bài: giới thiệu về nhân vật và sự việc hoặc sự kiện liên quan đến nhân vật; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc liên quan..Có kết hợp miêu tả biểu cảm phù hợp; Nêu ý nghĩa của sự việc…Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc) 
- Đúng chủ đề là kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.
	- Nội dung kể đủ theo yêu cầu chung; các phần còn sơ     sài, các chi tiết chưa rõ ràng, vụn vặt; (Mở bài: giới thiệu về nhân vật và sự việc hoặc sự kiện liên quan đến nhân vật; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc liên quan..Có kết hợp miêu tả biểu cảm phù hợp; Nêu ý nghĩa của sự việc…Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc)  
- Đúng chủ đề là kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.        
	﻿ - Chưa rõ nội dung kể chuyện cơ bản, kết  cấu tản mạn, vụn vặt; chưa có nội dung kể cụ thể; 
- Chưa đúng chủ đề.




	
3. Diễn đạt
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm﻿

	
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Mắc rất ít 1-2 lỗi diễn đạt nhỏ
	Bài viết còn mắc 3-5 lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.

	

	﻿Bài viết còn mắc trên 5 lỗi diễn đạt.


	

4. Trình bày
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm

	
	
Trình bày rõ ràng bố cục của bài văn, sạch đẹp, không dập xóa.
	
Trình bày rõ ràng bố cục của bài văn, chữ viết khó đọc, còn 3-5 chỗ dập xóa
	
	
Chưa trình bày được bố cục của bài văn, chữ viết khó đọc, còn nhiều  chỗ dập xóa

	

5. Sáng tạo
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm

	
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, cảm xúc chân thành, hấp dẫn.
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc.
	
	Bài viết  không có ý tưởng, cách diễn đạt chưa sáng tạo.



* Lưu ý chung: 
- Phần viết: Giám khảo chú ý chấm cho điểm từng tiêu chí theo mức trong rubic. 
	- Chỉ để điểm lẻ thập phân ở mức 0,5 điểm/./
		

* 



